
 

PHỤ LỤC 

(Đính kèm Quyết định 823/QĐ-TGĐ-NHCT-NS1 ngày 14/05/2026) 

Stt Tên CN / PGD / ĐVSN Địa chỉ trụ sở (hiện tại) Địa chỉ trụ sở  (mới) 

Thành phố Đồng Nai 

1 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Phước 

Số 622 Quốc lộ 14, phường Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai 

Số 622 Quốc lộ 14, phường Bình Phước, 

thành phố Đồng Nai 

2 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Phước - Phòng giao dịch Phước 

Bình 

Số 146 Đường ĐT 741, phường Phước Bình, 

tỉnh Đồng Nai 

Số 146 Đường ĐT 741, phường Phước Bình, 

thành phố Đồng Nai 

3 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Phước - Phòng giao dịch Chơn 

Thành 

Quốc lộ 13, Khu phố 3, phường Chơn Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Quốc lộ 13, phường Chơn Thành, thành phố 

Đồng Nai 

4 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Phước - Phòng giao dịch Bù 

Đăng 

Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai 

5 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Phước - Phòng giao dịch Hớn 

Quản 

Quốc lộ 13, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai 
Quốc lộ 13, phường Tân Khai, thành phố 

Đồng Nai 

6 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Phước - Phòng giao dịch Phú 

Riềng 

Đường ĐT 741, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai 
Đường ĐT 741, xã Phú Riềng, thành phố 

Đồng Nai 

7 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Phước - Phòng giao dịch Tân 

Tiến 

Đường ĐT 741, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai 
Đường ĐT 741, phường Đồng Phú, thành 

phố Đồng Nai 

8 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Phước - Phòng giao dịch Bình 

Long 

Số 128 Đường Nguyễn Huệ, phường Bình 

Long, tỉnh Đồng Nai 

Số 128 Đường Nguyễn Huệ, phường Bình 

Long, thành phố Đồng Nai 

9 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Phước - Phòng giao dịch Lộc 

Ninh 

351 Quốc lộ 13, xã Lộc Ninh, Tỉnh Đồng Nai 
351 Quốc lộ 13, phường Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Nai 

10 
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 

Số 77D Hưng Đạo Vương, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

Số 77D Hưng Đạo Vương, phường Trấn 

Biên, thành phố Đồng Nai 

11 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 

– Phòng giao dịch Tam Hiệp 

Số 32 Đường Phạm Văn Thuận, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Số 32 Đường Phạm Văn Thuận, phường Tam 

Hiệp, thành phố Đồng Nai 

12 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 

– Phòng giao dịch Bửu Hòa 

Số 229E Nguyễn Tri Phương, phường Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Số 229E Nguyễn Tri Phương, phường Biên 

Hòa, thành phố Đồng Nai 



Stt Tên CN / PGD / ĐVSN Địa chỉ trụ sở (hiện tại) Địa chỉ trụ sở  (mới) 

13 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 

– Phòng giao dịch Tân Hiệp 

Số 2/25 Đường Đồng Khởi, Khu phố 6, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Số 2/25  Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, 

thành phố Đồng Nai 

14 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 

– Phòng giao dịch Long Khánh 

Số 46 Nguyễn Trãi, phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Số 46 Nguyễn Trãi, phường Long Khánh, 

thành phố Đồng Nai 

15 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 

– Phòng giao dịch Long Thành 

QL51A, khu Phước Hải, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

QL51A, khu phố Phước Hải, phường Long 

Thành, thành phố Đồng Nai 

16 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Nhơn 

Trạch 

Đường Tôn Đức Thắng, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

Đường Tôn Đức Thắng, phường Nhơn 

Trạch, thành phố Đồng Nai 

17 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Nhơn 

Trạch – Phòng giao dịch Đại 

Phước 

Số 30-40 Lý Thái Tổ, xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai 

Số 30-40, Đường Lý Thái Tổ, xã Đại Phước, 

thành phố Đồng Nai 

18 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Nhơn 

Trạch – Phòng giao dịch Đại 

Phước Phước Hải 

Số 55 Hai Bà Trưng, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Số 55, Đường Hai Bà Trưng, Khu phố Phước 

Hải, phường Long Thành, thành phố Đồng 

Nai 

19 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Nhơn 

Trạch – Phòng giao dịch Đại 

Phước Long Thọ 

Tổ 19, Ấp 2, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai 
Tổ 19, Ấp 2, xã Phước An, thành phố Đồng 

Nai 

20 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh KCN 

Biên Hòa 

Ngã tư Amata, Xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai 

Ngã tư Amata, Xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, thành phố Đồng Nai 

21 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh KCN 

Biên Hòa – Phòng giao dịch Hố 

Nai 

Số 2/3 Quốc lộ 1A, phường Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai 

Số 2/3 Quốc lộ 1A, phường Hố Nai, thành 

phố Đồng Nai 

22 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh KCN 

Biên Hòa – Phòng giao dịch An 

Bình 

Khu phố 10, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố Khu Công nghiệp, phường Trấn 

Biên, thành phố Đồng Nai 

23 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh KCN 

Biên Hòa – Phòng giao dịch 

Thống Nhất 

Số 213-215 Đường Võ Thị Sáu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

Số 213-215 Đường Võ Thị Sáu, phường Trấn 

Biên, thành phố Đồng Nai 

24 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh KCN 

Biên Hòa – Phòng giao dịch 

Lộc An 

Số 664 Lê Duẩn, Khu Cầu Xéo, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

Số 664 Lê Duẩn, Khu phố Cầu Xéo, phường 

Long Thành, thành phố Đồng Nai 

25 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh KCN 

Biên Hòa – Phòng giao dịch 

Trảng Bom 

Số 179 Đường 29/4, xã Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Số 179 Đường 29/4, phường Trảng Bom, 

thành phố Đồng Nai 

 

 

 



Stt Tên CN / PGD / ĐVSN Địa chỉ trụ sở (hiện tại) Địa chỉ trụ sở  (mới) 

Tỉnh Phú Thọ 

1 

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Xuyên 

Xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ 
Thôn Thắng Lợi, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú 

Thọ 

2 

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Xuyên - Phòng Giao dịch 

Hương Canh 

Xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ Thôn 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ 

3 

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Xuyên - Phòng Giao dịch 

Gia Khánh 

Xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ Thôn Cổ độ, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ 

4 

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Xuyên - Phòng Giao dịch 

Vĩnh Lạc 

Xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ Khu 3, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ 

5 

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Xuyên - Phòng Giao dịch 

Yên Lạc 

Xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ 
Thôn Vĩnh Đoài 4, xã Yên Lạc, tỉnh Phú 

Thọ 

 


